DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 20T4-CCK 1 CHÍCH NGỪA NGÀY 28/10/2021
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	ĐÃ CHÍCH NGỪA
	CHƯA CHÍCH NGỪA

	1
	Hồ Quốc Bảo
	
	

	2
	Trần Quốc Bảo
	Đã chích ngừa 2 mũi 21/8 
	Và 12/9

	3
	Mai Minh Đạt
	
	

	4
	Nguyễn Thành Đạt
	x
	

	5
	Nguyễn Văn Đạt
	x
	

	6
	Du Chí Hào
	x
	

	7
	Phan Anh Hào
	
	X hôm nay 30/10

	8
	Bùi Thanh Hậu
	
	x

	9
	Nguyễn Trung Hậu
	
	

	10
	Hà Văn Huy Hoàng
	x
	

	11
	Lê Xuân Hùng
	
	

	12
	Giang Quốc Huy
	
	X hôm nay 30/10

	13
	Lê Nguyễn Gia Huy
	x
	

	14
	Ngô Đức Huy
	x
	

	15
	Vũ Lê Huy
	x
	

	16
	Lưu Lâm Kha
	x
	

	17
	Phạm Ngọc Khải
	x
	

	18
	Nguyễn Khang
	12/08/2021
	

	19
	Trần Chí Kiên
	
	

	20
	Nguyễn Minh Kiệt
	x
	

	21
	Thái Kiến Lập
	x
	

	22
	Nguyễn Thành Lộc
	Bị covid 20/8-15/9
	

	23
	Nguyễn Vũ Minh Lộc
	
	

	24
	Trần Đức Lương
	
	x

	25
	Nguyễn Khải Minh
	x
	

	26
	Phạm Huỳnh Bảo Minh
	x
	

	27
	Nguyễn Phương Hoài Nam
	
	x

	28
	Trần Hào Nam
	x
	

	29
	Nguyễn Bùi Trọng Nghĩa
	
	

	30
	Nguyễn Tấn Phát
	
	

	31
	Nguyễn Thanh Phong
	x
	

	32
	Phạm Quốc Phong
	x
	

	33
	Nguyễn Minh Phú
	x
	

	34
	Phan Hoàng Phúc
	
	x

	35
	Bùi Ngọc Quỳnh
	x
	

	36
	Nguyễn Hải Sơn
	x
	

	37
	Phạm Thanh Sơn
	x
	

	38
	Lê Phước Tài
	x
	

	39
	Nguyễn Trần Hữu Tài
	x
	

	40
	Trần Tâm
	
	x

	41
	Võ Hoàng Tấn
	x
	

	42
	Dương Toàn Thắng
	x
	

	43
	Nguyễn Văn Thành
	x
	

	44
	Đinh Kim Thịnh
	
	

	45
	Nguyễn Đào Hữu Thọ
	x
	

	46
	Nguyễn Minh Thuận
	x
	

	47
	Trần Tiến
	x
	

	48
	Phan Hùng Trí
	
	

	49
	Tạ Minh Trí
	x
	

	50
	Huỳnh Minh Trung
	
	x

	51
	Nguyễn Phan Thành Trung
	05/08/2021
	

	52
	Trần Thành Trung
	x
	

	53
	Nguyễn Lê Thanh Trường
	
	x

	54
	Lý Phi Tú
	
	

	55
	Phan Nguyễn Anh Tuấn
	
	

	56
	Đào Duy Vũ
	
	x

	
	
	
	

	
	
	
	



                                     Thầy PHAN VĂN THÀNH   -    CVHT lớp 20T4-CCK1
